
Sinh viên chuẩn bị 4/5 bài TN: VD Buổi 1, nhóm 1 chuẩn bị  bài 1,5: Nhóm 2 chuẩn bị  bài 2,6: Nhóm 3 chuẩn bị  bài 3,1:

Nhóm 4 chuẩn bị  bài 4,2: Nhóm 5 chuẩn bị  bài 5,3: Nhóm 6 chuẩn bị  bài 6,4
1131 20196637 Phan Văn Mạo KT ô tô 01-K64 Nhóm 1 1 Thứ 2, Thứ 5-k3 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191168 Trần Sỹ Tùng Kỹ thuật hóa học 02-K64 Nhóm 1 1 Thứ 2, Thứ 5-k3 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20181139 Phạm An Duy Điện 02-K63 Nhóm 1 1 Thứ 2, Thứ 5-k3 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191948 Đoàn Công Mạnh Tự động hóa 10-K64 Nhóm 1 1 Thứ 2, Thứ 5-k3 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191126 Nguyễn Huy Tiến Kỹ thuật hóa học 02-K64 Nhóm 2 1 Thứ 2, Thứ 5-k3 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20193383 Lê Thị Phương Hoa Môi trường 01-K64 Nhóm 2 1 Thứ 2, Thứ 5-k3 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20193403 Nguyễn Trung Kiên Môi trường 01-K64 Nhóm 2 1 Thứ 2, Thứ 5-k3 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20196551 Phan Duy Dư KT ô tô 01-K64 Nhóm 2 1 Thứ 2, Thứ 5-k3 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20196808 Vũ Đình Quyết CK động lực 02-K64 Nhóm 2 1 Thứ 2, Thứ 5-k3 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191801 Nguyễn Xuân Duy Tự động hóa 06-K64 Nhóm 3 1 Thứ 2, Thứ 5-k3 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20180670 Nguyễn Thùy Dung Kỹ thuật hóa học 07-K63 Nhóm 3 1 Thứ 2, Thứ 5-k3 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20181575 Hà Hải Linh Tự động hóa 03-K63 Nhóm 3 1 Thứ 2, Thứ 5-k3 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191968 Tạ Đức Minh Tự động hóa 01-K64 Nhóm 3 1 Thứ 2, Thứ 5-k3 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20190159 Soudalin  KHANTHAVONGSA Thực phẩm 03-K64 Nhóm 3 1 Thứ 2, Thứ 5-k3 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20196511 Đinh Văn An KT ô tô 01-K64 Nhóm 1 2 Thứ 2, Thứ 5-k4 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20207088 Đào Thanh Lâm CK động lực 01-K65 Nhóm 1 2 Thứ 2, Thứ 5-k4 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20207004 Nguyễn Nam Trường KT ô tô 02-K65 Nhóm 1 2 Thứ 2, Thứ 5-k4 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191234 Nguyễn Chí Kiên Hóa học 02-K64 Nhóm 1 2 Thứ 2, Thứ 5-k4 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20206976 Đặng Trọng Duy Hiếu KT ô tô 05-K65 Nhóm 2 2 Thứ 2, Thứ 5-k4 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20190719 Lê Văn Đang Kỹ thuật hóa học 06-K64 Nhóm 2 2 Thứ 2, Thứ 5-k4 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20206838 Nguyễn Hoàng Hiệp KT ô tô 05-K65 Nhóm 2 2 Thứ 2, Thứ 5-k4 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20180904 Nguyễn Thị Hà Phương Kỹ thuật hóa học 06-K63 Nhóm 2 2 Thứ 2, Thứ 5-k4 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20190701 Nguyễn Thị Minh Châu Kỹ thuật hóa học 09-K64 Nhóm 2 2 Thứ 2, Thứ 5-k4 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191836 Nguyễn Minh Hiếu Tự động hóa 03-K64 Nhóm 3 2 Thứ 2, Thứ 5-k4 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191127 Nguyễn Minh Tiến Kỹ thuật hóa học 03-K64 Nhóm 3 2 Thứ 2, Thứ 5-k4 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20190695 Trịnh Hữu Bách Kỹ thuật hóa học 03-K64 Nhóm 3 2 Thứ 2, Thứ 5-k4 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20206943 Dương Doãn Tiến KT ô tô 05-K65 Nhóm 3 2 Thứ 2, Thứ 5-k4 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191235 Nguyễn Tiến Kiên Hóa học 01-K64 Nhóm 1 3 Thứ 4, Thứ 7-k1 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20181036 Đặng Trần Ngọc Tú Hóa học 01-K63 Nhóm 1 3 Thứ 4, Thứ 7-k1 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20170272 JHONNY  KEOYOTHA KTIn.01-K62 Nhóm 1 3 Thứ 4, Thứ 7-k1 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20170271 SATTAYA  KHAMPHOUVONG KTIn.01-K62 Nhóm 2 3 Thứ 4, Thứ 7-k1 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191242 Nguyễn Khánh Linh Hóa học 01-K64 Nhóm 2 3 Thứ 4, Thứ 7-k1 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191276 Thiệu Khắc Thành Hóa học 01-K64 Nhóm 2 3 Thứ 4, Thứ 7-k1 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20193345 Lê Khánh Chi Môi trường 01-K64 Nhóm 3 3 Thứ 4, Thứ 7-k1 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191293 Nguyễn Thị Trang Hóa học 01-K64 Nhóm 3 3 Thứ 4, Thứ 7-k1 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20190674 Phan Trường Anh Kỹ thuật hóa học 02-K64 Nhóm 4 3 Thứ 4, Thứ 7-k1 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20174950 Đỗ Đức Minh HH.01-K62 Nhóm 4 3 Thứ 4, Thứ 7-k1 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191023 Chu Hồng Phúc Kỹ thuật hóa học 02-K64 Nhóm 4 3 Thứ 4, Thứ 7-k1 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20175099 Nguyễn Quang Quân HH.02-K62 Nhóm 5 3 Thứ 4, Thứ 7-k1 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191110 Nguyễn Kim Thu Kỹ thuật hóa học 07-K64 Nhóm 5 3 Thứ 4, Thứ 7-k1 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20181766 Vũ Đình Thiên Tự động hóa 06-K63 Nhóm 5 3 Thứ 4, Thứ 7-k1 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20190472 Lại Thị Huế Thực phẩm 03-K64 Nhóm 6 3 Thứ 4, Thứ 7-k1 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191103 Lâm Đức Thịnh Kỹ thuật hóa học 10-K64 Nhóm 6 3 Thứ 4, Thứ 7-k1 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191748 Trần Trung Đông Tự động hóa 02-K64 Nhóm 1 4 Thứ 4, Thứ 7-k2 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20174637 Bùi Thị Hằng MT.01-K62 Nhóm 1 4 Thứ 4, Thứ 7-k2 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191098 Nguyễn Thị Thảo Kỹ thuật hóa học 05-K64 Nhóm 1 4 Thứ 4, Thứ 7-k2 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20190707 Phạm Thị Chinh Kỹ thuật hóa học 05-K64 Nhóm 1 4 Thứ 4, Thứ 7-k2 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20190702 Đặng Thị Linh Chi Kỹ thuật hóa học 10-K64 Nhóm 2 4 Thứ 4, Thứ 7-k2 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191709 Nguyễn Văn Chung CTTN-Điều khiển tự động-K64Nhóm 2 4 Thứ 4, Thứ 7-k2 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191722 Vũ Nhật Cường CTTN-Điều khiển tự động-K64Nhóm 2 4 Thứ 4, Thứ 7-k2 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191931 Đào Việt Long CTTN-Điều khiển tự động-K64Nhóm 3 4 Thứ 4, Thứ 7-k2 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191945 Hoàng Thị Mai CTTN-Điều khiển tự động-K64Nhóm 3 4 Thứ 4, Thứ 7-k2 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20191962 Nguyễn Hữu Minh CTTN-Điều khiển tự động-K64Nhóm 3 4 Thứ 4, Thứ 7-k2 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20171666 Đặng Bá Quyền Cơ khí động lực 04 K62 Nhóm 3 4 Thứ 4, Thứ 7-k2 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20190031 Nguyễn Thị Phương Thảo CTTN-Điều khiển tự động-K64Nhóm 4 4 Thứ 4, Thứ 7-k2 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20190383 Trần Phương Thảo Kỹ thuật sinh học 02-K64 Nhóm 4 4 Thứ 4, Thứ 7-k2 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20192149 Phùng Quốc Tuấn CTTN-Điều khiển tự động-K64Nhóm 4 4 Thứ 4, Thứ 7-k2 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20181712 Lê Trọng Quang Tự động hóa 09-K63 Nhóm 5 4 Thứ 4, Thứ 7-k2 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20180352 Lê Thị Thuý Nga Kỹ thuật sinh học 01-K63 Nhóm 5 4 Thứ 4, Thứ 7-k2 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20174289 Đỗ Tiến Trung KT Điều khiển&TĐH 03 K62Nhóm 5 4 Thứ 4, Thứ 7-k2 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20190137 HING  BOREY Điện 03-K64 Nhóm 5 4 Thứ 4, Thứ 7-k2 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20190138 KHON  POLIN Điện 04-K64 Nhóm 6 4 Thứ 4, Thứ 7-k2 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20196580 Lê Văn Hào KT ô tô 05-K64 Nhóm 6 4 Thứ 4, Thứ 7-k2 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

1131 20192083 Nguyễn Trung Thành CTTN-Điều khiển tự động-K64Nhóm 6 4 Thứ 4, Thứ 7-k2 - Tuần 8,9 - Phòng  204,D3

DANH SÁCH SINH VIÊN THÍ NGHIỆM PH1131 TuẦN 8,9
THỜI GIAN: Kíp 1 từ 06h45-09h20 

THỜI GIAN: Kíp 2 từ 09h20-11h55

THỜI GIAN: Kíp 3 từ 12h30-15h05 

THỜI GIAN: Kíp 4 từ 15h05-17h40


